
TT Nội dung các quỹ
 Kinh phí đã 

thu 
 Kinh phí đã chi  

 Cân đối

 thu - chi 
 Ghi chú 

1 Bảo hiểm y tế       330.431.400         330.431.400                       -   

2 Tiền ăn HS nội trú, bán trú       170.675.000         170.675.000 

3
Tiền mua sắm dụng cụ, đồ dùng phục vụ nấu 

ăn
          7.050.000             7.050.000 

4 Tiền thuê người nấu ăn HS nội trú, bán trú         63.000.000           63.000.000 

5
Tiền điện, nước, chất đốt phục vụ HS nội trú, 

bán trú
        17.947.000           17.947.000 

6 Quỹ dịch vụ vệ sinh         50.650.000           50.650.000 

7 Tiền Nước uống         25.325.000           25.325.000 

8 Dịch vụ trông giữ xe         23.568.000           23.568.000 

TỔNG CỘNG       688.646.400         688.646.400                       -   

KẾ TOÁN

Trần Thị Thêu

 Vĩnh Trụ, ngày  03  tháng 6 năm 2026 

 HIỆU TRƯỞNG 

 Nguyễn Văn Tuấn 

UBND XÃ VĨNH TRỤ

TRƯỜNG THCS NAM CAO

BÁO CÁO THU CHI CÁC LOẠI QUỸ NĂM HỌC 2025 - 2026

 ĐVT: đồng 



2.760.924.500 2.760.924.500
170.690.000 170.690.000

   3.620.260.900      3.620.260.900 











Thu       14.829.000       4.995.000   2020


